
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô Y1, Đường D3-N2, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành 
phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

15/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QUÊ TÔI

3703263907

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI QUÊ TÔI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUE TOI INVESTMENT - MANUFACTURE 
- TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908278927
Email:

Fax:
Website:
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350.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

7. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

8. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

9. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

10. Sản xuất cà phê 1077

11. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104(Chính)

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

13. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM THỊ 
KHÁNH 
NGỌC

Việt 
Nam

Số 60, Quốc lộ 1K, 
Khu phố 3, Phường 
Linh Xuân, Thành 
phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

140.000.000.000 40,000 079180011198

2PHAN KỲ 
TRUNG

Việt 
Nam

Số 337/29, Đường 
Trường Chinh, 
Phường 14, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

210.000.000.000 60,000 051076018849

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051076018849
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Số 337/29, Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Số 337/29, Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN KỲ TRUNG Nam

01/01/1976 Kinh Việt Nam

26/02/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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